
Tỉnh/TP Huyện/Quận
Xã/Phường/Thị 

trấn
Thôn/khu vực/đơn vị

Thời điểm 
giám sát

Hình thức cách ly Ghi chú

Đạo Lý Quan Nhân và Thọ Lão 5/25/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ bỏ phong tỏa, thực hiện 
CT 15

Chân Lý Phú Trương, Đồng Yên 5/25/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ bỏ phong tỏa, thực hiện 
CT 15

Bắc Lý Nội Đọ, Cầu Không 5/25/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ bỏ phong tỏa, thực hiện 
CT 15

Công Lý Toàn xã Công Lý 5/16/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Thôn Gốm 4/27/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/27/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 199, đường Trường Chinh 5/12/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/12/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn Hoàng Xá 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ Nguyễn Xá 4/28/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/28/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tiên Xá 1 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ dân phố Trại 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đào Du 5/5/2021 Cách ly tập trung

Dị Sử

TX Mỹ Hào

Nhân Hòa

Cẩm Xá

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
(Cập nhật đến 22h00 ngày 01/06/2021)

Hà Nam

Lý Nhân

Kim Bảng

TP Phủ Lý Hai Bà Trưng

Thụy Lôi

Phù Cừ Tiền Tiến



Nghĩa Lộ 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

KDC Phúc Hưng 2 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ dân phố Lường 5/1/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/1/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

5/10/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16 từ 8/5

Công ty may Châu Á 4/28/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/28/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thanh Xá 5/6/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thung Linh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Chỉ Đạo Toàn xã 5/10/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Lạc Hồng Toàn xã 5/10/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Lương Tài Toàn xã 5/10/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Đại Đồng  Toàn xã 5/10/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Việt Hưng Toàn xã 5/10/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Hẻm 287, 289 Nguyễn Đình Chiểu 5/12/2021 Cách ly tập trung BN ở

Khu vực khác 5/12/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn bộ thị xã Mỹ Hào

Phùng Chí Kiên
TX Mỹ Hào

Văn Lâm

Bạch Sam

Phường 5

Yên Mỹ

Tân Lập

Hưng 
Yên

Nghĩa Hiệp

Yên Hòa

Bần Yên Nhân



Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu 5/12/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/12/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty Cổ phần tập đoàn Grove, 
129 Pasteur

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 661 đường Điện Biên Phủ 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 436 Trần Văn Đang 5/17/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/17/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Block A1, Chung cư Sunview 
Town

5/2/2021 Cách ly tập trung BN ở

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Số 35 đường 59; số 29 Thảo Điền 
và số 14E Quốc Hương

5/13/2021 Cách ly tập trung

Block C2 Chung cư Tropic Garden, 
Số 49 đường 66

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

74/2/4 Đường 36 5/13/2021 Cách ly tập trung

437 Kha Vạn Cân 5/13/2021 Cách ly tập trung Khoanh vùng điều tra dịch tễ

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thạnh Mỹ Lợi
Khu mua sắm Faifo Lane, chung cư 
Vista Verde

21/5-26/5/2021 Cách ly tập trung

Đường 13 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Số 472/9/4, đường Kha Vạn Cân 5/15/2021 Cách ly tập trung

Võ Thị Sáu

Thảo Điền

Phường 11

Phường 1

Linh Đông

Bình Thọ

Hiệp Bình 

Hiệp Bình 
Phước

Phường 4

Quận 3



Khu vực khác 5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bệnh viện quân dân y Miền Đông: 
Số 50, Lê Văn Việt

5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Tạm thời phong tỏa

Hẻm 133, đường Trương Văn 
Thành

5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Tạm thời phong tỏa

Bách hóa xanh, số 7 đường Ngô 
Quyền, KP2

5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Linh Trung Hẻm 45, đường Hoàng Diệu 2 5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Tạm thời phong tỏa

564A, Xa lộ Hà Nội 5/16/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/16/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 179 5/15/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 32, đường 12, KP8 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Cây xăng trên đường Lê Văn Việt 5/23/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 31 đường số 8 5/23/2021 Cách ly tập trung

Hẻm D1, đường 385 5/14/2021 Cách ly tập trung

Cây xăng Lã Xuân Oai 5/13/2021 Cách ly tập trung

F1, đường 182 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 21 đường số 11 5/13/2021 Cách ly tập trung

Công ty Coats Phong Phú 5/13/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 63, đường 10 5/15/2021 Cách ly tập trung

Tăng Nhơn Phú 
B

Thủ Đức

Tăng Nhơn Phú 
A

Chánh

Hiệp Phú

Trường Thọ

Phước Long A

Tân Phú



Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường số 3, khu phố 3 5/5/2021 Cách ly tập trung BN ở

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngân hàng VIB, số 5-7 Nguyễn Thị 
Thập

5/17/2021 Cách ly tập trung
Nhân viên làm việc tại ngân 
hàng: CLTT

Khu vực khác 5/17/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty JAF, 20C4, đường số 66 
khu phố 2

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tháp 5 của chung cư Riviera Point 
đường Nguyễn Văn Tưởng

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 1358 đường Quang Trung 5/13/2021 Cách ly tập trung

Đường 53, tổ 36 khu phố 5 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 456 Nguyễn Văn Công 5/13/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 891/100 Nguyễn Kiệm 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 637 Quang Trung 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 80/59 Dương Quảng Hàm 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 74 Bùi Quang Là 5/13/2021 Cách ly tập trung

Phường 14

Phường 3

Phường 11

Phường 5

Phường 12

Tân Kiểng

Tân Hưng

Quận 7

Tân Phú

Tân Phong

Gò Vấp



Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phòng Khám Trần Diệp Khanh, 25 
Nguyễn Oanh

5/20/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/20/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

 Công ty Nàng Khô, 347/40 Lê Văn 
Thọ

5/13/2021 Cách ly tập trung

 Phòng khám Thiên Khai
14h-18h20 ngày 

26/05/2021
Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

5/31/2021 Cách ly tập trung

Phường 4
Trung tâm Y khoa MEDIC 254 Hòa 
Hảo

08-14h ngày 
19/05/2021

Cách ly tập trung BN đến

Hẻm 133 đường Hòa Hưng 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa nhà Sogetraco 30 Đặng Văn 
Ngữ

5/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

57 Đặng Văn Ngữ 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 1 Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
9h-11h ngày 
27/5/2021

Cách ly tập trung

Quán King BBQ (địa chỉ 205 Phan 
Xích Long)

19h44 - 22h, 
22/5/2021

Cách ly tập trung

Quán cà phê Guta (địa chỉ 40 Hoa 
Phượng,

18h - 20h, 
17/5/2021

Cách ly tập trung

Hẻm cụt đường Thới Tam Thôn 15, 
Tam Đông 2

5/13/2021 Cách ly tập trung

Hẻm cụt đường Nguyễn Thị Thành, 
Tam Đông 2

5/13/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 129 Tam Đông 2 5/13/2021 Cách ly tập trung

Quận 10
Phường 12

Phú Nhuận

Phường 2

Thới Tam Môn

Hóc Môn

Phường 10

Phường 9

Phường 10

Phường 13

Phường 12

TP Hồ 
Chí 

Minh

Tất cả những người đến/về từ Quận Gò vấp



Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 8, Khu phố 3B Đường Thạnh 
Lộc 19

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn Phường Thạnh Lộc 5/31/2021 Cách ly tập trung

Block A, chung cư Moscow Tower 5/13/2021 Cách ly tập trung

Trường mầm non Kid Town, đường 
Dương Thị Giang

5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công 
Viên Phần Mềm Quang Trung

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

481/51 Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Thuận Hưng

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 523 Lê Văn Khương, khu phố 
5

5/13/2021 Cách ly tập trung
Liên quan đến ca bệnh tại tòa 
nhà số 1 Hoàng Việt, Tân 

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Quầy thu ngân tầng trệt, bên trái 
cửa ra vào Nhà sách Nguyễn Huệ, 
40 Nguyễn Huệ

18h30 - 18h40, 
14/5/2021

Cách ly tập trung

Khách sạn Sheraton Sài Gòn – 88 
Đồng Khởi

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bến Thành Starbucks coffee, 76 Lê Lai
21h - 21h45,  
13/5/2021

Cách ly tập trung

Đông Thuận 
Hưng

Bến Nghé

Quận 1

Thạnh Lộc

Quận 12

Bà Điểm

Hóc Môn

Tân Thới Nhất

Tân Chánh Hiệp

Hiệp Thành



Khu Mả Lạng (hẻm 245 Nguyễn 
Trãi)

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Nguyễn Minh Châu 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Clock C chung cư Sơn Kỳ 1 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Block B chung cư Sen Xanh, 36 
Trịnh Định Thảo

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 710 đường Lũy Bán Bích 5/13/2021 Cách ly tập trung

Cụm hẻm số 1 Nguyễn Văn Yến, 
234 Phan Anh

5/30/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 17 Gò Dầu 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

23C Lũy Bán Bích 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu 5/13/2021 Cách ly tập trung

Cty CP Thiết Bị Nhà Bếp VINA 5/25/2021 Cách ly tập trung

Công ty TNHH phát triển giải pháp 
tầm nhìn IDS T4A

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

17-17h30, 
23/5/2021

Cách ly tập trung

Phú Trung

Sơn Kỳ

Hòa Thạnh

Tân Thành

Tân Quý

Tân Thới Hòa

Tây Thạnh

Nguyễn Cư 
Trinh

Điểm bầu cử trường đại học Công nghệ thông tin, 
Tân Phú

Tân Phú



Hẻm 178 đường Bình Quới, tổ 41, 
KP 4

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 26 đường Trần Quý Cáp 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 57/55 Điện Biên Phủ 5/13/2021 Cách ly tập trung

Hẻm 27 và hẻm 71 đường Điện 
Biên Phủ

5/24/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 33 Đào Tông Nguyên, khu 
phố 7

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 1716 trên đường Lê Văn 
Lương

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hẻm 333 Lê Văn Sỹ 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

139 Bạch Đằng 5/13/2021 Cách ly tập trung

Cafe Trung Nguyên Legend, 104 
Phổ Quang

5/24/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty Tài Chính Việt Nam Thịnh 
Vượng (01 Hoàng Việt)

5/13/2021 Cách ly tập trung

Tòa nhà Hải Âu 5/27/2021 Cách ly tập trung

Tòa nhà số 1 Hoàng Việt 5/17/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 4

Phường 28

Phường 15

Phường 11

TT Nhà Bè

Phường 1

Phường 2

Bình Thạnh

Nhà Bè

Nhơn Đức

Tân Bình



Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng 
mạng Việt Nam (Số 2 Bắc Hải Nối 

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty PIANO, 302 Cộng Hòa 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Lô C, chung cư Phúc Yên 1 (đường 
Phan Huy Ích)

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Nguyễn Bặc 5/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu phố 2 5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

5/31/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 83, đường Dục Nội, Khu 
Trung

4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty TNHH Vinco 4/26/2021 Cách ly tập trung

Công ty TNHH Panasonic 4/26/2021 Cách ly tập trung

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW 4/14/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/26/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Uy Nỗ 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn Đìa 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phường 14

Phường 13

Kim Chung

Nam Hồng

Việt Hùng

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người 
đến/về từ TP Hồ Chí Minh

Đông Anh

Phường 3

Bình Tân An Lạc

Phường 15



Tổ 14 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn Đoài 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Chung cư số 1, phố Giáp Nhị 4/24/2021 Cách ly tập trung

Chung cư The Zen Residence 5/8/2021 Cách ly tập trung

Phố Thịnh Liệt 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/24/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa nhà Park 9, khu đô thị Times 
City

5/8/2021 Cách ly tập trung

Tầng 15, tòa Park 11, KĐT Times 
City

5/8/2021 Cách ly tập trung
Gỡ phong tỏa tòa Park 11. 
Thiết lập vùng cách ly y tế đối 

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

KĐT Đại Kim 5/4/2021 Cách ly tập trung

Tòa nhà HH02A, chung cư Eco 
Lake View (32 Đại Từ)

5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa CT1 Gelexia 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 47 đường Hoàng Mai 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa A, phân khu The Zen ở Khu đô 
thị Gamuda Gardens

5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Kim Nỗ

Mai Động

Hoàng Văn Thụ

Trần Phú

TT Đông Anh

Thịnh Liệt

Yên Sở

Hoàng Mai

Đại Kim



Chung cư K35 Tân Mai 5/8/2021 Cách ly tập trung

Chung cư HUD3 số 60 Nguyễn Đức 
Cảnh

5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 86 Phúc Kiều 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Chung cư Ecohome 3, đường Tân 
Xuân

5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tầng 23 tòa R4A Goldmark City 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 409, phố Kim Mã 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nghĩa Dũng 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Liễu Giai 5/9/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Hoàng Hoa Thám 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tăng Long 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nội Phật 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trúSóc Sơn

Bắc Từ Liêm

Phú Diễn

Ngọc Khánh

Tương Mai

Phúc Xá

Đông Ngạc

Vĩnh Phúc

Phúc Diễn

Việt Long

Mai Đình

Ba Đình



Hiền Ninh 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Xóm Chùa, thôn Xuân Thủy 5/28/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/28/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phố Sơn Lộc và Trung Sơn Trầm 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tô Hiệu Toàn xã Tô Hiệu 5/7/2021 Cách ly tập trung
Dỡ bỏ phong tỏa trong thôn. 
Cách ly vùng toàn xã từ ngày 

Ba Lăng 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Quang Hiền 5/3/2021 Cách ly tập trung

Nhân Hiền 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Toàn xã Hiền Giang 5/15/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Số 89-91 phố Đinh Tiên Hoàng 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Phạm Sư Mạnh (Công ty 
T&T- Số 2A)

5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

4/16/2021 Cách ly tập trung

Ngõ 215/3 Triều Khúc 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn 5 5/8/2021 Cách ly tập trung

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Xuân Thu

Phan Chu Trinh

Thanh Trì

Tràng Tiền

Đông Mỹ

Thường Tín

Hoàn Kiếm

Tân Triều

Hiền Giang

Sơn Tây Sơn Lộc

Dũng Tiến



Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Yên Lạc 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Yên Nghĩa 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Dương Nội 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

CT3B khu đô thị Văn Quán 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 14 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa nhà CT7 Boo Young 5/11/2021 Cách ly tập trung

Chung cư Hồ Gươm Plaza 5/11/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/11/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hiệp Lộc 3 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hiệp Thành 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ba Vì Vân Hòa 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

KĐT Thanh Hà 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Chung cư Đại Thanh 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đồng Lạc

Cự Khê

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

Phúc La

Đông Mỹ

Mỗ Lao

Kiến Hưng

Phúc Thọ
Hiệp Thuận

Hà Nội Hà Đông

Chương Mỹ



Chung cư The Legacy 5/8/2021 Cách ly tập trung

Tòa nhà Center Point 27 Lê Văn 
Lương

5/8/2021 Cách ly tập trung

Tòa nhà The Legend (109 phố 
Nguyễn Tuân)

5/8/2021 Cách ly tập trung

Tòa 17T4, phố Hoàng Đạo Thúy, 
Khu đô thị Trung Hòa

5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phố Nguyễn Xiển 5/8/2021 Cách ly tập trung

Ngõ 212 Khương Đình 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

R2B Royal City, 72 Nguyễn Trãi 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngách 41 ngõ 47 Khương Trung 5/8/2021 Cách ly tập trung

Chung cư 183 Hoàng Văn Thái 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

KĐT Đặng Xá 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa S202 Vinhomes OceanPark 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu B11, B13 - Tổ dân phố Cơ khí 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu tập thể 128 C, Đại La 5/8/2021 Cách ly tập trung

Gia Lâm

Thanh Xuân

Khương Trung

Yên Viên

Đa Tốn

Nhân Chính

Đặng Xá

Hạ Đình

Thượng Đình



Quán Café, Số 127, Lê Thanh Nghị 5/8/2021 Cách ly tập trung

Quán Net ở số 3, ngõ 121, Lê 
Thanh Nghị

5/8/2021 Cách ly tập trung

Ngõ Tự Do 5/8/2021 Cách ly tập trung
Liên quan đến BN tại KĐT 
Times City

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bạch Đằng
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Xô

5/12/2021 Cách ly tập trung

Tổng cục Thuế, 123 Lò Đúc 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa 15T1 chung cư 310 Minh Khai 5/8/2021 Cách ly tập trung
Liên quan đến BN tại KĐT 
Times City

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Vĩnh Tuy 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 554 Trường Chinh 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nhà L1, Viện Năng Lượng 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

A4, tập thể Vĩnh Hồ 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đông Tác 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty Nhân Hòa, số 99 Láng Hạ 5/20/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/20/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đống Đa Thịnh Quang

Hai Bà Trưng

Láng Hạ

Đống Mác

Trung Tự

Ngã Tư Sở

Minh Khai

Kim Liên

Đồng Tâm



Chung cư Vinhomes Skylake Phạm 
Hùng

5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tòa C2, chung cư Mandarin Garden 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 68 Cầu Giấy 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

 Đường 800A 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hoàng Xá 5/12/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/12/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 83 5/6/2021 Cách ly tập trung
Liên quan đến BN tại Thanh 
Hóa công bố ngày 22/5

Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

KĐT Việt Hưng 5/8/2021 Cách ly tập trung

Tổ 14 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

KĐT Việt Hưng 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Chung cư Đầm Nấm 5/8/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Giang Biên 5/8/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Việt Hưng

Cầu Giấy

Nghĩa Đô

Nam Từ 
Liêm

Long Biên

Phúc Lợi

Mỹ Đình 1

Trung Hòa

Thượng Thanh

Đức Giang

Quan Hoa

Lại ThượngThạch Thất



Ngõ 55 Gia Thượng 5/20/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/20/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khách sạn Fraser Suites (số 51 
Xuân Diệu

5/25/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/25/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

KĐT Đồng Sơn, Xuân Phương 1, 
Xuân Phương 2

4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đại Nội 3 và Kim Xuyên 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

tổ 2, 6, 7, 9, 10 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 4, 7 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

5/13/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa 
Sen 

4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trung Mỹ Gia Khau 4/23/2021 Cách ly tập trung

Gia Khánh Hà Châu 4/23/2021 Cách ly tập trung

Hương Sơn Cầu Đá 4/23/2021 Cách ly tập trung

4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trúToàn huyện Bình Xuyên

Liên BảoTP Vĩnh Yên

Vĩnh 
Phúc

Toàn TP Phúc Yên

Ngọc Thụy

Trưng Trắc

Trưng Nhị

Tây Hồ

Bình Xuyên

TP Phúc Yên

Quảng An

Phúc Thắng

Tiền Châu



Việt Tiến 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đại Nội 4/23/2021 Cách ly tập trung

Yên Quán 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đại Tự 3 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Lâm Xuyên 4/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

TT Yên Lạc 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Lập Thạch Toàn xã 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Vĩnh Tường Toàn xã 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Văn Chấn Toàn xã 4/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

BV Hoàn Mỹ 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 52 (đường Phạm Văn Nghị) 5/3/2021 Cách ly tập trung

Chính Gián Đường Thái Thị Bôi, tổ 49 5/2/2021 Cách ly tập trung

Công ty cơ sở 539 Điện Biên Phủ 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Thanh Tân (tổ 21) 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Ông Ích Khiêm 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 39, đường Đinh Tiên Hoàng 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tam Hồng

Tam Thuận

Liên Châu

Thạc Gián

Bình Định

Đại Tự

Thanh Khê 
Đông

Yên Lạc



Tổ 6, đường Hải Phòng 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Trần Cao Vân 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Mẹ Hiền 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Dũng Sĩ Thanh Khê 4/28/2021 Cách ly tập trung

Đường Cù Chính Lan 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Trần Can 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Hà Huy Tập 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Mai Xuân Thưởng 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Phần Lăng 9 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Huỳnh Ngọc Huệ 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Tất Thành 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Trần Cao Vân 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 55 5/9/2021 Cách ly tập trung

An Khê Đường Nguyễn Phước Nguyên 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Lê Độ 4/26/2021 Cách ly tập trung

Đường 2-9 4/28/2021 Cách ly tập trung

Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Đống Đa 4/28/2021 Cách ly tập trung

Đường Mai Lão Bạng 4/28/2021 Cách ly tập trung

Đường Phan Kế Bính 5/2/2021 Cách ly tập trung

Bình Hiên

Tam Thuận

Thanh Khê

Thuận Phước

Xuân Hà

Thanh Khê Tây

Hòa Khê



Hòa An Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Phước Ninh Đường Hoàng Diệu 5/2/2021 Cách ly tập trung

Thạch Thang
Chung cư F Home (16 Lý Thường 
Kiệt)

4/28/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Tất Thành 5/4/2021 Cách ly tập trung

Đường Hải Sơn 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Thanh Thủy 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hòa Cường Bắc Đường Lê Vĩnh Huy 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Hải Châu 5/5/2021 Cách ly tập trung

Đường Trần Phú 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hưng Hóa 1 5/1/2021 Cách ly tập trung

Đường Xô Viết Nghệ Tính 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hòa Thuận Tây Đường Trưng Nữ Vương 5/3/2021 Cách ly tập trung

5/2/2021 Cách ly tập trung

UBND phường Nam Dương 5/2/2021 Cách ly tập trung

Công an phường Nam Dương 5/5/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Khắc Cần 4/30/2021 Cách ly tập trung

Tổ 11 4/27/2021 Cách ly tập trung

Đường Bùi Lâm 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 65 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Đào Duy Kỳ 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Ỷ Lan Nguyên Phi

Nại Hiên Đông

Hòa Cường 
Nam

Thanh Bình

Nam Dương

Hải Châu 1

Hải Châu



An Trung 2 5/1/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Văn Siêu 4/29/2021 Cách ly tập trung

KCN An Đồn 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Ngô Quyền 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Sương Nguyệt Ánh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Hà Đặc 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường An Nhơn 8 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Lê Hữu Trác 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Hoàng Đức Lương 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường An Hải Bắc 4 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Ngô Quyền 4/27/2021 Cách ly tập trung

Đường Võ Duy Ninh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Đức An 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 1 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Thiện Kế 4/25/2021 Cách ly tập trung

Đường Lê Hữu Trác 4/29/2021 Cách ly tập trung

Đường An Trung Đông 7 5/2/2021 Cách ly tập trung

An Hải Trung Đường Nguyễn Văn Siêu 4/29/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Phan Vinh 4/26/2021 Cách ly tập trung

Đường Võ Duy Ninh 4/27/2021 Cách ly tập trung

An Hải Tây

Sơn Trà

An Hải Đông

Mân Thái

An Hải Bắc

Đà Nẵng



Đường Phạm Bằng 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Ngô Quyền 5/2/2021 Cách ly tập trung

Chung cư E83, ngã ba Lý Tử Tấn 
và Lê Đức Thọ

5/5/2021 Cách ly tập trung

Phước Mỹ Đường Lý Văn Tố 5/2/2021 Cách ly tập trung

5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường An Nhơn 
7

4/28/2021 Cách ly tập trung

An Thượng 32 4/29/2021 Cách ly tập trung

Đường An Dương Vương 4/30/2021 Cách ly tập trung

Đường Ung Văn Khiêm 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Chế Lan Viên 5/2/2021 Cách ly tập trung

An Thượng 2 5/4/2021 Cách ly tập trung

Hòa Quý Tổ 47 5/2/2021 Cách ly tập trung

Trường mầm non Sen Hồng 5/3/2021 Cách ly tập trung

Đường Trần Hoành 5/2/2021 Cách ly tập trung

Chu Cẩm Phong 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 18 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Lê Hiến Mai 5/2/2021 Cách ly tập trung

Chung cư Hòa Minh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 74 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Bầu Năng 2 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Phó Đức Chính

Thọ Quang

Hòa Hải

Mỹ An

Ngũ Hành 
Sơn

Khuê Mỹ



Đường Nguyễn Như Hạnh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Đặng Minh Khiêm - Đặng 
Huy Tá (Tổ 25)

5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 25  Đặng Duy Tá 5/9/2021 Cách ly tập trung

Đường Hoàng Thị Loan 5/2/2021 Cách ly tập trung

Trung Nghĩa 5 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hòa Hiệp Bắc Đường Ngô Xuân Thu 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hòa Khánh Bắc Đồng Kè 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hòa Xuân Đường Hoàng Thế Thiện 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 12 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ 15 4/30/2021 Cách ly tập trung

Đường Lê Thạch 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Đinh Liệt 5/2/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Quyền 5/5/2021 Cách ly tập trung

Đường Nguyễn Quý Đức 4/29/2021 Cách ly tập trung

Đường Cách Mạng Tháng 8 4/30/2021 Cách ly tập trung

Đường Phan Văn Trị 5/3/2021 Cách ly tập trung

Hòa Phát Phước Tường 1 4/28/2021 Cách ly tập trung

Hòa Châu Cẩm Nam (đường Lê Đình Diên) 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hòa Phong Cẩm Thoại Tây 5/2/2021 Cách ly tập trung

Hòa Nhơn Phước Hưng 5/2/2021 Cách ly tập trung
Hòa Vang

Hòa An
Cẩm Lệ

Khuê Trung

Hòa Minh

Hòa Thọ Tây

Liên Chiểu



Hòa Sơn An Ngãi Đông 4/28/2021 Cách ly tập trung

5/16/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

An Thịnh Thôn Thanh Lâm và Cường Tráng 5/6/2021 Cách ly tập trung

Tân Lãng Hương La 5/7/2021 Cách ly tập trung

TT Thứa Kim Đào 5/7/2021 Cách ly tập trung

Trung Kênh Lai Nguyễn 5/7/2021 Cách ly tập trung

Châu Khê Xóm 5,6 khu phố Đa Hội 5/6/2021 Cách ly tập trung

Phù Chẩn Rích Gạo 5/4/2021 Cách ly tập trung

Hiên Vân Thôn Kiều 4/29/2021 Cách ly tập trung

Liên Bảo Hoài Thượng 5/4/2021 Cách ly tập trung

Vân Trại 5/3/2021 Cách ly tập trung

KCN Quế Võ (Công ty TNHH 
Canon Việt Nam)

5/4/2021 Cách ly tập trung

Xóm Chùa, khu Thái Bảo 5/4/2021 Cách ly tập trung

Chung cư nhà ở xã hội Quế võ 
Hillview.

5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu ký túc xá công ty Canon 5/4/2021 Cách ly tập trung

Hòa Long Đẩu Hàn 5/4/2021 Cách ly tập trung

Toàn TP Bắc 
Ninh

5/18/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Thuận Thành 5/7/2021 Cách ly tập trung

Tam Giang Thôn Đoài 5/6/2021 Cách ly tập trung

Đông Phong Phong Xá 5/6/2021 Cách ly tập trung

Toàn huyện Thuận Thành

Lương Tài

Từ Sơn

Yên Phong

Vân Dương

Tiên Du

TP Bắc Ninh

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người 
đến/về từ TP Đà Nẵng

Bắc 
Ninh

Nam Sơn



Thụy Hòa Bằng Lục 5/6/2021 Cách ly tập trung

5/19/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Đại Xuân Liễn Hạ 5/5/2021 Cách ly tập trung

Toàn huyện Quế 
Võ

5/20/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

5/24/2021 Cách ly tập trung

5/20/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 5 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hưng Đạo 5/4/2021 Cách ly tập trung

Việt Nam Hòa 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trà Vi Bắc 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thái Thuần 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đông Hòa 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khách sạn Blue Sea, 15 Trung Lực 4/26/2021 Cách ly tập trung

Khách sạn Tường Vy 2, Lê Hồng 
Phong

4/22/2021 Cách ly tập trung

bar-karaoke New KTV 4/22/2021 Cách ly tập trung

Các doanh nghiệp có ca dương tính thuộc Bắc Ninh

Yên Phong

Toàn huyện Yên Phong

Thái 
Bình

Quế Võ

An Thái

Thái Thụy

TP Thái Bình

Kiến Xương

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người 
đến/về từ tỉnh Bắc Ninh

Bình Minh

Đằng Lâm
Hải An

Vũ Công

Quang Trung

Hồng Dũng

Quỳnh Phụ



Khu vực khác 4/22/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đằng Hải Trường THPT chuyên Trần Phú 5/2/2021 Cách ly tập trung

Lộc Trù và Mỹ Lộc 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ngõ 10 Phan Chu Trinh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trường THPT Ngô Quyền 5/2/2021 Cách ly tập trung

Trường Tiểu học Minh Khai 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tổ dân phố số 3 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn 2, Thái Lai 5/1/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/1/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu tập thể 5 tầng, 75 Lý Thánh 
Tông

4/24/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/24/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Số 9 Lê Quýnh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Lương Khánh Thiện 5/22/2021 Cách ly tập trung
Liên quan đến BN tại Tòa 
Park 11, KĐT Times City

Khu vực khác 5/22/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Vũ  Hựu (Khu 3) 4/26/2021 Cách ly tập trung

Khu 7 5/3/2021 Cách ly tập trung

Hải 
Phòng

An Lão TT Trường Sơn

Máy Tơ

Vạn Sơn

Hoàng Văn Thụ

Tiên Thắng

Thủy Nguyên

Ngô Quyền

Đồ Sơn

Lê Chân

Tiên Lãng

An Biên

Hồng Bàng

Thanh Bình

Cao Nhân



Phố Nguyễn Thị Duệ 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/26/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu 1 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phố Gốc Mít 5/3/2021 Cách ly tập trung

Phố Chương Dương 5/3/2021 Cách ly tập trung

Phố Đội Cấn 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực chợ tạm Phú Yên đường 
Tôn Đức Thắng

5/3/2021 Cách ly tập trung

Phố Bạch Đằng 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đại lộ Hồ Chí Minh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Lương Thế Vinh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Chung cư Hudic, Nguyễn Văn Linh 5/3/2021 Cách ly tập trung

Trương Mỹ 5/3/2021 Cách ly tập trung

Phố Nguyễn Hới 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu tập thể Bình Minh 5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Lê Thanh Nghị Phố Hoàng Lộc 5/3/2021 Cách ly tập trung
Hải 

Phạm Ngũ Lão

Trần Phú

Hải Tân

TP Hải 
Dương

Việt Hòa

Nguyễn Trãi

Thanh Bình



Phố Trương Hán Siêu 5/21/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/21/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

5/25/2021 Cách ly tập trung

Toàn TP Hải 
Dương

5/21/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Xóm 5 thôn Bì Đổ 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Mai Xá 4/30/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/30/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thiện Đáp 4/16/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/16/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty TNHH May Tinh Lợi 
(KCN Lai Vu)

5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu dân cư Ninh Chấp 6 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu dân cư số 4 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thanh Tảo 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trụ sở UBND xã Cẩm Đông 5/2/2021 Cách ly tập trung

Lê Lợi

Hải 
Dương

Phả LạiChí Linh

Thái Học

Kim Thành

Cổ Bì

Cẩm Đông

Các phường Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, 
Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang 
Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu

Ninh Giang

Bình Giang

Nhị Châu

Lai Vu

Kim Xuyên

Hiệp Lực



Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Công ty CP Ô tô X.H Hải Dương 
(Thôn Trụ)

5/3/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Xóm Chim 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bảo Đài 5/6/2021 Cách ly tập trung

Suối Ngang 1 5/6/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Văn Miêu 5/6/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nà Hoa 5/6/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phổng 5/16/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/16/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Cầu Mười 5/15/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nhật Tiến 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Yên Bình 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

5/29/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Hữu Lũng

Cẩm Đông

Lạng 
Sơn

Cẩm Giàng

Các xã ghi nhận ca bệnh: Minh Hòa, Hòa Thắng, 
Minh Sơn, Hồ Sơn, Vân Nham, TT Hữu Lũng, Nhật 

Tiến, Yên Bình, Thanh Sơn, Sơn Hà, Thiện Tân, 
Đồng Tân

Minh Sơn

TT Lai Cách

Minh Hòa

Hòa Thắng

TT Hữu Lũng

Vân Nham

Hồ Sơn



5/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú Áp dụng chỉ thị 15

Khu 1 5/6/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trung Thịnh 5/17/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/17/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Chung cư Đông Phát 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Minh Thành 5/17/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/17/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Minh Ngọc 5/17/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/17/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn 7 5/20/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/20/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Nhà nghỉ Trường An 5/18/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/18/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bất Căng 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tâm Tiến 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ phong tỏa, thực hiện CT15 
từ ngày 21/05/2021

Đồng Tiến 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ phong tỏa, tiếp tục thực 
hiện chỉ thị 15 từ ngày 

Tân Hải 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ phong tỏa, tiếp tục thực 
hiện chỉ thị 15 từ ngày 

Toàn huyện Hữu Lũng (ngoại trừ các điểm cách ly 
tập trung)

Minh Sơn

Thiệu Phúc

Hoàng Mai Quỳnh Lập

Thanh 
Hóa

Thọ Xuân Xuân Hồng

Ngọc Lặc

Thiệu Hóa

TT Thiệu Hóa

Tràng Định

Chi Lăng

Minh Tiến

Thất Khê

Nghệ An

TT Chi Lăng

TP Thanh 
Hóa

Đông Vệ



Tân Thành 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ phong tỏa, tiếp tục thực 
hiện chỉ thị 15 từ ngày 

Sơn Long 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ phong tỏa, tiếp tục thực 
hiện chỉ thị 15 từ ngày 

Diễn Châu Diễn Bích 5/25/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Áp dụng chỉ thị 15 liên quan 
BN phát hiện nhiễm Covid-19 

TDP Tây Kênh 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trung Cường 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Cầu Tống 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Xóm 2 5/5/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 2 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 6 4/29/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 4/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 5 5/12/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/12/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đội 6 5/1/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/1/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Điểm trường Huổi Chan 2 5/6/2021 Cách ly tập trung

Cổ Lễ

Yên Cường

Ý Yên

Giao Thủy Giao Hải

Điện 
Biên

Điện Biên

TP Điện Biên 
Phủ

Yên Thắng

Nghệ An

Nam 
Định

Nam Thanh

Thanh Bình

Him Lam

Thanh Xương

Mường Pồn

Trực Ninh



Khu vực khác 5/6/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trường Phổ thông dân tộc bán trú 
tiểu học Tân Phong

5/2/2021 Cách ly tập trung

Bản Tân Phong 5/2/2021 Cách ly tập trung

Bản Long Dạo 5/2/2021 Cách ly tập trung

Bản Tân Lập 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Bản Ho Luông 5/2/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/2/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu 1 5/4/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/4/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Phong Điền Phong Hiền 5/19/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Áp dụng chỉ thị 15 từ ngày 
19/05/2021

Lộc Tiến Thôn Phước An, thôn Phước Lộc 5/9/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ bỏ phong tỏa, tiếp tục thực 
hiện chỉ thị 15

Lộc Vĩnh Phú Hải 5/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ bỏ phong tỏa, tiếp tục thực 
hiện chỉ thị 15

Quảng 
Trị

Hải Lăng Hải Chánh Mỹ Chánh 5/5/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú
Dỡ bỏ phong tỏa, tiếp tục thực 
hiện chỉ thị 15

KDC Làn 2, phố Sàn 5/5/2021 Cách ly tập trung

Phương Lạn 3 5/5/2021 Cách ly tập trung

Toàn xã Phương Sơn 5/8/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Bảo Sơn Tòan xã 5/9/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Khám Lạng Tòan xã 5/9/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Bảo Đài Tòan xã 5/9/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Thừa 
Thiên 
Huế Phú Lộc

Cao Xanh

Si Pa Phìn

Phương Sơn

Mường Lay

Nậm Pồ

Lục Nam

Lay Nưa

Mường Pồn

Quảng 
Ninh

Hạ Long



Đông Phú Tòan xã 5/11/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Yên Sơn Tòan xã 5/11/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Chu Điện Tòan xã 5/11/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

5/19/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Vân Trung
KCN Vân Trung (Công ty TNHH 
Shin young Việt Nam, Công ty 
TNHH SJ Tech…)

5/2/2021 Cách ly tập trung

TT Nếnh Thôn My Điền 5/2/2021 Cách ly tập trung

Tăng Tiến Thôn Bẩy 5/11/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng

Quang Châu
KCN Quang Châu (Công ty 
Hosiden)

5/10/2021 Cách ly tập trung

Hoàng Ninh KCN Đình Trám 5/10/2021 Cách ly tập trung

5/18/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Hương Sơn Toàn xã 5/9/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Quang Thịnh Toàn xã 5/9/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

TT Kép Toàn xã 5/9/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Yên Mỹ Đồng Cống 5/11/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Tân Dĩnh Toàn xã 5/11/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Dương Đức Toàn xã 5/11/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

5/19/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Dĩnh Kế Toàn phường 5/9/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Song Khê Toàn phường 5/11/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Toàn huyện Lục Nam

Toàn huyện Việt Yên

Toàn huyện Lạng Giang

Việt Yên

Lạng Giang

Bắc 
Giang



Lê Lợi Toàn phường 5/19/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng

Ngô Quyền Tổ dân phố số 1 5/18/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Xương Giang Tổ dân phố Thành Ngang 5/18/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Tân Mỹ Thôn Miễu 5/18/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Tân Tiến Thôn Trước, thôn Xuân 5/18/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Sơn Động An Bá
06 thôn: Lái, An Bá, Hai, Vá, Đồng 
Dầu và Đồng Tàn

5/12/2021 Cách ly tập trung Giãn cách xã hội

Cao Xá Thôn Trại 5/12/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng

Thôn Bỉ 5/12/2021 Cách ly tập trung Cách ly vùng

Thôn Đồng Lạng 5/7/2021 Cách ly tập trung

Quang Tiến Cầu Đen 5/7/2021 Cách ly tập trung

Ngọc Châu Thôn Trung Đồng 5/8/2021 Cách ly tập trung

Lục Ngạn Mỹ An Tân Giang và Ngọc Lương 5/4/2021 Cách ly tập trung

Tân Liễu Liễu Đê 5/2/2021 Cách ly tập trung

Nội Hoàng Toàn xã 5/18/2021 Cách ly tập trung

Tiền Phong Toàn xã 5/18/2021 Cách ly tập trung

Yên Lư Toàn xã 5/18/2021 Cách ly tập trung

5/19/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

5/25/2021 Cách ly tập trung Phong tỏa

5/26/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Hiệp Hòa 5/26/2021 Cách ly tập trung Áp dụng chỉ thị 16

Toàn huyện Yên Dũng

Các xã Xuân Lương; Canh Nậu; Đồng Tiến; Đồng 
Vương

Toàn huyện Yên Thế

Toàn huyện Hiệp Hòa

Yên Dũng

Tân Yên

TP Bắc 
Giang

Yên Thế

Ngọc Thiện



5/26/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trường Mầm non Hoa Linh (tổ 6) 5/9/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/3/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Xã Hòa Bình Truường THCS Hòa Bình 5/9/2021 Cách ly tập trung

Hữu Nghị Tòa nhà DH6 5/9/2021 Cách ly tập trung

Xóm Thượng 5/7/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/7/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hợp Long 1 5/11/2021 Cách ly tập trung

Khuôn Khoai 5/11/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/11/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Mỏ Đồng 5/14/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/14/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Xóm Phẩm 2 5/14/2021 Cách ly tập trung

Phú Dương 2 5/17/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/14/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đầm Đanh và Làng Đanh 5/17/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/17/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ấp 4 5/21/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/21/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu phố 7 5/26/2021 Cách ly tập trung
TT Cần Đước

Đồng Tiến

Dương Thành

Sơn La Mai Sơn Nà Bó

Cần Giuộc Long Hậu

Yên Nguyên

Thái 
Nguyên

Phổ Yên Thành Công

Ngoài các ổ dịch (các điểm cách ly tập trung), tất cả người 
đến/về từ tỉnh Bắc Giang

Phú Bình

Lạc Sỹ

Hòa 
Bình

TP Hòa Bình

Chiêm Hóa

Yên Thủy

Tuyên 
Quang



Khu vực khác 5/26/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tân Lân
Bệnh viện Đa khoa huyện Cần 
Đước

5/27/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu 10, ấp 4 5/25/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/25/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu phố 3 5/27/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/26/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Lê Hồng Phong 5/23/2021 Cách ly tập trung

Quán Hi Tea, 340 Nguyễn Huệ 5/23/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/23/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường Tô Vĩnh Diện-Phùng Khắc 
Hoan; đường Nguyễn Thiện Thuật-
Tổ 14, đường hẻm Tổ 14

5/13/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu phố Bình Quới B 5/15/2021 Cách ly tập trung

Chợ Bình Chuẩn
5-6h từ ngày 

15/5-27/5
Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu vực khác 5/15/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Vĩnh Phú Công ty cấp thoát nước Thuận An
6h-13h từ ngày 

15/5 – 27/5
Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Tổ 103, 104, khu phố 7, khu dân cư 
Hiệp Thành 3

5/13/2021 Cách ly tập trung

Công ty TNHH CJ VINA chi nhánh 
Bình Dương, số 12 đường 17

5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Khu vực khác 5/13/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ấp Xóm Lớn A 5/22/2021 Cách ly tập trungBạc 

Bình Chuẩn
Tp Thuận An

Thủ Dầu Một Hiệp Thành

TT Cần Đước

Tp Dĩ An Đông Hòa

Vĩnh Mỹ AHòa Bình

TT Kông Chro

Long An

Tân An Phường 2

Cần Đước

Phước Vân

Bình 
Dương

Gia Lai Kông Chro



Khu vực khác 5/22/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Ấp Bến Kéo 5/22/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/22/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn 7 5/25/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/25/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Thôn 6A, thôn 6B, thôn 7 của xã 
Cư Mốt; quán Thanh Dậu, quán cà 
phê Cây Si, quán ăn 3 Khía

5/26/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/26/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Quán cà phê Rota, quán nhậu 
Dream, Giáo xứ Ea H'leo

5/27/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/27/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đường 30-4 thuộc khóm 5, khóm 6 5/21/2021 Cách ly tập trung

Khu vực khác 5/21/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Đồng 
Tháp

Tháp Mười Phú Điền 5/29/2021 Cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Trà 
Vinh

Cầu Kè TT Cầu Kè

Liêu

Cư Mốt

Hòa Thành
Tây 
Ninh

Long Thành 
Nam

Vĩnh Mỹ AHòa Bình

Các Bệnh viện đang bị phong tỏa: 1. BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 2. Bệnh viện K; 3. BV Quân Y 105; 4. BVĐK Medlatec ; 5. Phong tỏa 
BV Đa khoa Phúc Yên; 6. Cách ly Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc; 7. BV da liễu Trung ương Quỳnh Lập; 8. BV Hoàn Mỹ, Đà Nẵng; 9. BV 
Quân Y 7A; 10. Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ (Điện Biên); 11. Bệnh viện Bắc Thang Long; 12. Bệnh viện quận Tân Phú; 13. Bệnh viện Hoàn Mỹ 
SG.

Công dân về từ các tỉnh/TP có ghi nhận ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng (ngoại trừ diện phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú): Yêu cầu khai 
báo y tế, theo dõi sức khỏe, thực hiện thông điệp 5K.

Đắk Lắk Ea H’leo Ea Wy

 Ea Drăng








